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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

	
	

	Số: 454/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023


BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật Công chứng (sửa đổi)



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật Ban hành VBQPPL), Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Công văn số 51/VPCP-PL ngày 03/1/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi). 
Để phục vụ việc xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đã rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi), kết quả như sau:
I. VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT CÔNG CHỨNG (SỬA ĐỔI) ĐƯỢC RÀ SOÁT
1. Văn bản của Đảng

- Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

- Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

2. Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
- Hiến pháp năm 2013;

- Bộ luật Lao động năm 2019;

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Luật Công chứng năm 2014;

- Luật Giao dịch điện tử năm 2023;

- Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;

- Luật Quy hoạch năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Luật Tố tụng hành chính năm 2015;
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi năm 2020);

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014; 2023;
- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 2023;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Đầu tư năm 2020;

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

- Luật Hôn nhân và gia đình;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
3. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
- Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
- Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

4. Các dự thảo Luật đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

Qua việc rà soát, đánh giá từng điều khoản cụ thể trong dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) với các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho thấy về cơ bản nội dung dự thảo Luật phù hợp với các văn bản của Đảng, Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có thể chế hóa một số nội dung trong các văn bản của Đảng, luật hóa một số nội dung trong các nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, đồng thời có tham khảo các dự thảo luật, nghị quyết đang trình Quốc hội thông qua để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đối với một số nội dung quy định trong dự thảo Luật mang tính chất đặc thù khác với quy định pháp luật hiện hành, qua rà soát đều có các kiến nghị cụ thể để phục vụ việc xây dựng dự thảo Luật (Xin gửi kèm theo Bảng kết quả rà soát cụ thể).
Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đưa vào Hồ sơ dự án Luật Công chứng (sửa đổi) để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Hồ sơ dự án Luật Công chứng (sửa đổi);

- Lưu: VT, Cục BTTP.
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THỨ TRƯỞNG
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